
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP 4 

MÔN : TIẾNG VIỆT 5 

A. LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  

1. Từ đồng nghĩa với từ ‘‘lành’’ trong câu: “ Cơn gió lành từ biển thổi vào làm 

cho mọi người cảm thấy dễ chịu.” là :  

        a. Hiền lành. b. Lành lặn. 

c. Mát lành. d. Nguyên lành. 

2. Hai câu : “Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài 

này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.” được liên kết bằng cách nào ? 

Trả lời : Hai câu trên liên kết bằng cách lặp từ ngữ. 

 

3. Xác định từ loại của từ gạch dưới trong câu : “Nắng nhạt ngả màu vàng 

hoe.” 

Nắng  : Danh từ 

Vàng hoe : Tính từ 

4. Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “Mặc dù ... nhưng” nói về “An 

toàn giao thông”. 

Mặc dù đường rất đông xe cộ nhưng mọi người đều đi đúng làn đường quy định. 

B. TẬP LÀM VĂN :  

  Đề bài : Tả cảnh biển mà em có dịp quan sát. 

Bài làm 

* Yêu cầu :  

 + Bài văn có bố  cục 3 phần rõ ràng. 

 + Xác định đúng đối tượng miêu tả: Cảnh nào? Ở đâu? Vào thời điểm 

nào? 

 + Trình bày những điều quan sát được theo một trình tự, diễn đạt ý rõ 

ràng, mạch lạc. 

* Hướng dẫn gợi ý để làm bài văn :  



a) Mở bài: Giới thiệu về cảnh biển em muốn miêu tả: 

− Cảnh biển em miêu tả tên gì? Ở đâu? 

− Em có dịp quan sát khi nào? 

b) Thân bài: 

- Tả bao quát về cảnh: 

+ Bờ biển như thế nào?  

+ Không gian xung quanh biển ra sao? 

- Tả chi tiết về biển: 

+ Nước biển có màu sắc như thế nào? Đặc điểm của nước biển? Nước biển có sự 

thay đổi như thế nào tùy vào khoảnh khắc trong ngày? 

+ Sóng biển vỗ với tốc độ, tần suất và tạo ra âm thanh như thế nào? 

+ Bãi cát ở biển có màu gì? Khi dẫm lên có cảm giác gì? 

+ Ngoài khơi xa có những sự vật gì, hoạt động ra sao? 

+ Hai bên bờ biển có những đặc điểm gì? 

+ Hàng dừa, rặng phi lao thế nào? 

+ Con người làm gì ở biển? 

- Miêu tả ích lợi của biển: 

+ Ích lợi của biển đối với con người ra sao? 

+ Tầm quan trọng của biển đối với môi trường. 

c) Kết bài: 

− Tình cảm của em dành cho biển? 

− Em làm gì để giúp biển thêm giàu đẹp? 

 


